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STT/No.
TÊN NGUYÊN LIỆU/ 

INGREDIENT NAMES

XUẤT XỨ CỦA NGUYÊN LIỆU/ 

ORIGIN OF INGREDIENT

XUẤT XỨ/NGƯ TRƯỜNG CỦA 

NGUYÊN LIỆU THÔ/ 

ORIGIN/FISHERY AREA OF RAW 

MATERIAL

Tên loài (tên Latinh)

Species (Latin name)

1 Bã Đậu Enzym Plus China/United States of America China/United States of America Soy bean (Glycine max)

2 Bã Đậu Nành Argentina/ Brazil/United States of AmericaArgentina/ Brazil/United States of AmericaSoy bean (Glycine max)

3 Bột Cá Thailand/India Thailand/India Katsuwonus pelamis, Sardinella longiceps, Rastrelliger kanagurta

4 Bột Mì Vietnam Australia Wheat (Triticum aestivum)

5 Bột Thịt Gà United States of America NA Whole poultry (Gallus gallus domesticus)

6 Gluten ngô China China Maize/Corn (Zea mays)

7 Lúa Mì  N/A Ukraine Wheat (Triticum aestivum)

THÔNG TIN THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU/NGUYÊN LIỆU THÔ TRONG THỨC ĂN NĂM 2025

INFORMATION ON INGREDIENTS/RAW MATERIAL IN AQUAFEED IN 2025


